
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 2 (Từ ngày 11/09/2023 - Đến ngày 15/09/2023) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

11/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 4 HĐTN SHDC: Câu lạc bộ của em  

2 8 Tiếng việt Anh em sinh đôi Máy tính 

3 6 Toán Số chẵn, số lẻ (T1) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Unit 1: Animals – Lesson 2.1  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1 3 LS&ĐL Thiên nhiên và con người ở địa phương em (T1) Máy, lược đồ 

2 7 HDH Bù TV: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến Máy tính 

3 1+2 Đạo đức Biết ơn người lao động (T1+T2) Máy tính 

4  HDH Hoàn thành bài Phiếu HT 

3 
 

12/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 9 Tiếng việt Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến Máy tính 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3  Tiếng Anh Unit 1: Animals – Lesson 2.2  

4 7 Toán Số chẵn, số lẻ (T2) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 1  Tin học Một số thao tác gây lỗi, hỏng cho phần cứng, phần mềm  

2  HDH Hoàn thành bài Phiếu HT 

3 3 Khoa học 
Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong 

tự nhiên (T1) 
Máy tính 

4  ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “Bạn bè là để yêu thương”  

4 
 

13/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 10 Tiếng việt 
Công chúa và người dẫn chuyện 

Máy tính 

2 11 Tiếng việt Máy tính 

3  Song ngữ Khoa song ngữ  

4 8 Toán Biểu thức chứa chữ (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  GDTC Ôn động tác đi đều một hàng dọc vòng bên phải (T2)  

2  Tiếng Anh Unit 1: Animals – Lesson 2.3  

3 4 LS&ĐL Thiên nhiên và con người ở địa phương em (T2) Máy, lược đồ 

4     

5 
 

14/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Anh Unit 1: Animals – Lesson 3.1  

2 12 Tiếng việt Danh từ chung, danh từ riêng Máy tính 

3  GDTC Động tác đi đều nhiều hàng dọc vòng bên phải  

4 9 Toán Biểu thức chứa chữ (T2) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 1  Âm nhạc Ôn đọc nhạc: Bài số 1. Hát: Chuông gió leng keng  

2 5 HĐTN HĐGDTCĐ: Những việc làm đáng tự hào của em Máy tính 

3 4 Khoa học 
Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong 

tự nhiên (T2) 
Máy tính 

4     

6 
 

15/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Mĩ thuật Tranh xé dán giấy màu (T2)  

2 13 Tiếng việt Viết đoạn văn nêu ý kiến Máy tính 

3 10 Toán Biểu thức chứa chữ (T3) Bảng phụ 

4 2 Công nghệ Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống (T2) Máy tính 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1 14 Tiếng việt Đọc mở rộng Phiếu HT 

2  HDH ATGT: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông Máy tính 

3 6 HĐTN SHL: Niềm tự hào trong tim Máy tính 

4     

                     Số lượt sử dụng ĐD: 25  
 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 30 tháng 08 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG 
 

 
Trần Thị Thanh Hương 



 


